Phụ lục I

MỨC CHI HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND

(Kèm theo Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh)


1. Nghị quyết của HĐND tỉnh

	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	300.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))


	1.300.000 đồng/văn bản

	03
	- Soạn thảo báo cáo chỉnh lý hoặc góp ý; báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND không do UBND tỉnh trình
- Soạn thảo báo cáo chỉnh lý, góp ý, thẩm định, thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình 
	100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý;
200.000 đồng/báo cáo thẩm định, hoặc báo cáo thẩm tra

	04
	Chi cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định, thẩm tra dự thảo
	50.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình thu ý kiến góp ý
	20.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/bản tổng hợp


2. Nghị quyết của HĐND cấp huyện
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	200.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))


	1.100.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo góp ý của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm tra
	80.000đồng/báo cáo góp ý 

hoặc báo cáo chỉnh lý;
150.000 đồng/báo cáo thẩm tra

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ công tác: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm tra dự thảo
	40.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	15.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp


3. Nghị quyết của HĐND cấp xã
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	100.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))
	500.000 đồng/văn bản

	03
	Soạn thảo báo cáo góp ý hoặc chỉnh lý của công chức Tư pháp - Hộ tịch 
	50.000 đồng/báo cáo chỉnh lý 
hoặc báo cáo góp ý

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ:  Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo.
	30.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	10.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/bản tổng hợp


Phụ lục II

MỨC CHI HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND

(Kèm theo Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 17/9/2008 của UBND tỉnh)

1. Quyết định

a) Quyết định của UBND tỉnh

	
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	300.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))


	1.300.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định
	100.000 đồng/báo cáo góp ý    hoặc báo cáo chỉnh lý;                                  200.000 đồng/báo cáo thẩm định

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị; soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo.
	50.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	20.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/bản tổng hợp


b) Quyết định của UBND cấp huyện
	T
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	200.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trưởng hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))


	1.100.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định
	80.000đồng/báo cáo góp ý 
 hoặc báo cáo chỉnh lý
150.000 đồng/báo cáo thẩm định

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo
	40.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo


	15.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp


c) Quyết định của UBND cấp xã
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	100.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))


	500.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý, góp ý
	50.000 đồng/báo cáo chỉnh lý,

                       góp ý

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo
	30.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	10.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/bản tổng hợp


2. Chỉ thị
a) Chỉ thị của UBND tỉnh
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	100.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))


	400.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định
	50.000 đồng/báo cáo góp ý 
 hoặc báo cáo chỉnh lý
100.000 đồng/báo cáo thẩm định

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo
	50.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	10.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp


b) Chỉ thị của UBND cấp huyện
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	50.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))
	300.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định
	50.000 đồng/báo cáo góp ý 
hoặc báo cáo chỉnh lý; 
50.000 đồng/báo cáo thẩm định

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo
	40.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	10.000 đồng/phiếu

60.000 đồng/bản tổng hợp


c) Chỉ thị của UBND cấp xã
	STT
	Nội dung chi
	Mức chi

	01
	Chi xây dựng đề cương
	30.000 đồng/đề cương

	02
	Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))
	150.000 đồng/văn bản

	03
	Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý, góp ý
	40.000 đồng/báo cáo chỉnh lý, 
góp ý

	04
	Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo
	30.000 đồng/người/buổi

	05
	Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến
- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo
	10.000 đồng/phiếu

40.000 đồng/bản tổng hợp
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